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Câu 1 (2,5 điểm):

1. Cho tập hợp 
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a) Hãy viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử.

b) Tính tổng các phần tử trong tập hợp A.

2. Thực hiện phép tính:

a) 3.52 – 72:23
b) 15.126 + 25.126 – 40.26 

c)  32 – [ 26 – (7 - 3)2]

Câu 2 (2,5 điểm): 

1. Tìm x, biết:

 a) 5x-8=22 

b) 5 + x = 20 + (-7)
c)
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2. Tìm chữ số a để số 
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 chia hết cho cả 3 và 5

Câu 3 (2,0 điểm): 

1. Tìm ước chung lớn nhất của ba số 12, 56 và 80.
2. Số học sinh khối 6 của một trường khoảng từ 250 đến 300 em. Số học sinh đó mỗi khi xếp hàng 12, hàng 21, hàng 28 đều vừa đủ. Tính số học sinh khối 6?

Câu 4 (2,0 điểm):


Trên tia Ax lấy hai điểm B và C sao cho AB = 3cm, AC = 7cm.

a) Trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

b) Tính độ dài đoạn thẳng BC.

c) Vẽ tia Ay là tia đối của tia Ax. Trên tia Ay lấy điểm D sao cho AD = 3cm. Điểm A có là trung điểm của DB không? Vì sao?

Câu 5 (1,0 điểm):


Cho: 
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A=2+2+2+...+2

  và 
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So sánh A và B.

---------Hết----------
(Chú ý: Học sinh không được sử dụng máy tính cầm tay khi làm bài)
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	Câu
	Ý
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Câu 1

(2,5 điểm)
	1

(1,0 điểm)
	a) A = 
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3;6;9;12;15;18


	0,5

	
	
	b)Tổng các phần tử trong tập hợp A là:

3 + 6 + 9 + 12 + 15 + 18 

= (3+18) + (6+15) + (9 + 12)
	0,25

	
	
	= 21 + 21 + 21

= 21.3 = 63
	0,25

	
	2

(1,5 điểm)
	a) 3.52 – 72:23 = 3.25 – 72 : 8
	0,25

	
	
	= 75 – 9 = 66
	0,25

	
	
	b) 15.126 + 25.126 – 40.26 

=  126(15 + 25) – 40.26

= 126.40 – 40.26
	0,25

	
	
	= 40(126 – 26) 

= 40.100 = 400
	0,25

	
	
	c) 32 – [ 26 – (7 - 3)2]

= 32 – (26 – 42)
	0,25

	
	
	= 32 – (26 – 16)= 32 – 10 = 22
	0,25


	Câu 2

(2,5 điểm)
	1
	a) 5x-8=22

5x=22+8

5x=30
	0,25

	
	
	x=6
	0,25

	
	
	b) 5 + x = 20 + (-7)

5+x=13
	0,25

	
	
	x=8
	0,25

	
	
	c)
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42.4x=48

4x=48:42
	0,25

	
	
	4x=46

x=6
	0,25

	
	
	d)|x-2| - 4 = 6

|x-2| =10

x-2=10 hoặc x-2=-10
	0,25

	
	
	x=12 hoặc x=-8
	0,25

	
	2
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 5 thì a = 0 hoặc a=5
	0,25
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 3 thì ( 3 + 4 + a ) 
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 3 => ( 7 + a ) 
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 3

Từ đó suy ra a = 5
	0,25


	Câu 3

(2,0 điểm)
	1.
	Ta có : 
[image: image14.wmf]234
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	0,5điểm

	
	
	ƯCLN (12, 56, 80) = 22 = 4.
	0,5điểm

	
	2.
	Gọi x là số học sinh khối 6 (x ∈ N* và 250 < x < 300)

Theo bài ra số HS xếp hàng 12; 21; 28 đều vừa đủ

nên 
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BC12;21;28=B84=0;84;168;252;336;...


Do 250 < x < 300 nên x = 252. Vậy số học sinh khối 6 là 252 học sinh
	0,25điểm
0,25điểm
0,25điểm
0,25điểm


	Câu 4

(2,0 điểm)
	Vẽ hình

(0,25 điểm)
	[image: image20.emf]D
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Vẽ hình phần a, b cho 0,25 điểm
	0,25

	
	a
(0,75điểm)
	a) Ta có B, C thuộc tia Ax
	0,25

	
	
	và AB < AC (3 < 7) 
	0,25

	
	
	 Nên điểm B nằm giữa hai điểm A và C.
	0,25

	
	b
(0,5 điểm)
	b) Vì B nằm giữa A và C nên AB + BC = AC

Thay AB = 3cm, AC = 7cm vào ta có:

3 + BC = 7
	0,25



	
	
	BC = 7 -3 = 4cm. Vậy BC = 4cm
	0,25

	
	c
(0,5 điểm)
	a) Vì Ax và Ay là hai tia đối nhau và B 
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 Ax; 
D 
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 Ay nên A nằm giữa D và B.
	0,25

	
	
	Mà AD = AB = 3cm nên A là trung điểm của BD.
	0,25


	Câu 5
(1,0 điểm)
	
	
[image: image23.wmf]232017

A222...2

=++++


	0,5điểm
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	0,5điểm
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2A = A + B – 2
	0,5điểm

	
	
	A = B - 2

Vậy A < B
	0,5điểm


Lưu ý: Học sinh làm bằng các cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.
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